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 Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 (Luật số 78/2015/QH13, gồm 9 Chương 62 Điều); Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh công bố Luật vào ngày 3-7-2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016.

CHƯƠNG III
PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ

VÀ HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ
Mục 1: Phục vụ của Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ.

Điều 21: Thời hạn phục vụ tại ngũ của HSQ, binh sỹ tại ngũ. 

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của HSQ, binh sỹ là 24 tháng. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn tại ngũ của HSQ, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây.

a. Để bảo đảm nhiệm vụ săn sàng chiến đấu;

b. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn.

3 Thời hạn phục vụ của Hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Điều 22: Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trưòng hợp không giao, nhận quân tập chung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

CHƯƠNG IV

NHẬP NGŨ VÀ XUẤT NGŨ TRONG THỜI BÌNH
Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ

Điều 30: Độ tuổi gọi nhập ngũ 

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Điều 33. Số lần, thời điểm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm
Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Điều 36. Hội đồng nghĩa vụ quân sự
1. Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

2. Thành phần của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp:
b) Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã gồm:

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự;

Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự là Trưởng công an;

Các ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự là người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Y tế; công chức tư pháp-hộ tịch, tài chính-kế toán; một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

3. Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm việc theo nguyên tắc tập thể; nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương.
Điều 39. Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã
1. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; lệnh tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

5. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Mục 2. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Điều 41: Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn thiên tai, dịch bệnh nguy hiển gây ra được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c. Một con của bệnh binh người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80%;

d. Có anh, chị hoặc em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại ngũ; HSQ, CS thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở nên quyết định;

e. Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục Đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với các công dân sau đây:

a. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1;

b. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c. Một con của thương binh hạng 2; một con của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

d. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ. Cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở nên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ được quy định tịa khoản 1, khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này.

CHƯƠNG VI
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Điều 50: Chế độ, chính sách đối với HSQ, BS phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân.

1. Đối với HSQ, BS trong thời gian phục vụ tại ngũ:

a. Được bảo đảm cung cấp kịp thời đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chổ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm các chế độ trong những ngày lễ tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật;

b. Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng BQP quy định;

c. Từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;

d. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao, điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;

đ. Được tính thời hạn tại ngũ vào thời gian công tác;

e. Được ưu đãi về bưu chí;

g. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

h. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

i. Được nhà nước bảo đảm chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

k. Được tạm hoãn trả không tính lãi xuất vay tiền ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh sinh viên theo quy định của pháp luật.

l. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.

2. Đối với thân nhân HSQ, BS tại ngũ.

a. Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ, BS tại ngũ được hưởng chế độ BHYT theo quy định của Luật BHYT, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của HSQ, BS tại ngũ được miễn giảm học phí khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí;

c. Trường hợp HSQ, BS tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

3. Đối với HSQ, BS khi xuất ngũ 

a. Được cấp tiền tàu xe đi đường, trợ cấp xuất ngũ;

b. Trước khi nhập ngũ đang học tập, hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;

c. Được trợ cấp việc làm;

d. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ, trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;

đ. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với việc làm, và tiền lương tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoặt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với HSQ, BS xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo đúng quy định của Pháp luật;

e. Được giải quyết quyền lợi về BHXH theo quy định của Luật BHXH;

g. Đối với HSQ, BS xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức ưu tiên xắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngành tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

2. Tổ chức việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và công dân phục vụ trong ngạch dự bị Quân đội nhân dân.

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự tại địa phương. 
                                                            Quang Vĩnh, ngày    tháng   năm 2024

       Phê duyệt nội dung                                        Biên soạn nội dung

      CHỦ TỊCH HĐPHCTPBGDPL                  CÔNG CHỨC TƯ PHÁP

                                                                          Phạm Thị Cẩm Tú
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